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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm, gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Văn S 

Các Hội thẩm Nh dân:   Ông Lê Quang Th 

Bà Nguyễn Thị Thu H 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Hồ Thị B – Thư ký Tòa án Nh dân huyện 

ĐP, tỉnh B Ph.  

- Đại diện Viện kiểm sát Nh dân huyện ĐP, tỉnh B Ph tham gia phiên tòa: Ông 

Hoàng Ph Nh - Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 4 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án Nh dân huyện ĐP, tỉnh B Ph xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 10/2019/HSST ngày 31 tháng 01 năm 

2019, đối với bị cáo:  

Họ và tên: Thạch X (tên gọi khác: không), sinh ngày 10/02/2002, tại B Ph; dân 

tộc: Khơ me; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: làm thuê; Trình độ 

học vấn: 04/12; con ông Thạch Ph, sinh năm 1965 và bà Thạch Thị M, sinh năm 1965; 

Nơi cư trú: Ấp 6, xã Đồng Tiến, huyện ĐP, tỉnh B Ph. Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa 

* Người bào chữa cho bị cáo: Bà Trần Thị L- Trợ giúp viên pháp lý thuộc 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý NH nước tỉnh B Ph. (có mặt) 

* Người đại diện hợp pháp cho bị hại Thạch R:  

- Ông Thạch Ph, sinh năm 1965 (có mặt) 

- Bà Thạch Thị M, sinh năm 1965 (có mặt) 

Địa chỉ: Ấp 6, xã Đồng Tiến, huyện ĐP, tỉnh B Ph. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ngô Vũ Năng, sinh năm 1974. 

Địa chỉ: Ấp 3, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh B Ph.(vắng mặt) 

* Người làm chứng: 

- Ngưu S, sinh năm 1995. (vắng mặt) 

- Thạch L, sinh năm 1992. (vắng mặt) 



- Thạch V, sinh năm 1985. (có mặt) 

- Thạch Thị N, sinh năm 1975. (vắng mặt) 

Địa chỉ: Ấp 6, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bị cáo Thạch X bị Viện kiểm sát Nh dân huyện ĐP, tỉnh B Ph truy tố về Hnh vi 

phạm tội như sau: 

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 26/10/2018, Thạch X sinh ngày 10/02/2002 (16 

tuổi, 10 tháng, 16 ngày) cùng với Thạch Linh, Thạch R (là 02 anh ruột của X), Ngưu 

Sử ngồi uống rượu tại nH Ngưu Sử thuộc ấp 6, xã Đồng Tiến, huyện ĐP, tỉnh B Ph. 

Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, Linh ra về trước, còn lại X, R, Sử tiếp tục mua bia về 

uống. Trong lúc uống bia thì X nhắc nhở R không gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến 

những người xung quanh thì giữa X và R xảy ra mâu thuẫn. R lấy cây củi cao su dài 

khoảng 40cm đuổi đánh X thì X lấy 01 con dao rựa (loại dao rựa đầu có móc) dài 

khoảng 80cm rồi dùng mặt lưng dao đánh vào chân R sau đó bỏ chạy. Lúc này, R 

dùng cây củi và gạch đập phá xe mô tô BKS: 93P1 – 562.77 của X rồi đi vào trong nH 

Sử tiếp tục đập phá đồ đạc. X chạy đến dắt xe mô tô ra phía trước rồi đi đến can ngăn 

R. Thấy X vào, R tiếp tục dùng cây đuổi đánh X. X tức giận vì R đuổi đánh và đập phá 

xe, đồ đạc liền lấy dao rựa chém 01 nhát trúng chân trái của R rồi bỏ đi. R được người 

nH băng bó vết thương và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh B Ph. Tuy nhiên, 

do gia đình R không kịp thời sơ cứu, cầm máu vết thương dẫn đến R mất nhiều máu và 

tử vong (bút lục 74 – 85). 

Vật chứng thu giữ (24 – 26, 33 - 34):  

- 01 (một) dao rựa, dài 80cm, cán dao bằng tre dài 56cm, lưỡi dao bằng kim loại 

dài 24cm đầu mũi dao có móc, bản rộng nhất 04cm, hẹp nhất 02cm.  

- 01 (một) quần dài, loại quần vải kaki, màu xanh đen, dài 94 cm, phía trước 

quần bên trái có vết rách dọc dài 50cm, phía sau ống quần bên trái có vết rách ngang 

dài 12cm. 

- 01 (một) xe mô tô BKS: 93P1 – 562.77, nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu xanh - 

trắng, số máy 5C6H004843, không yếm chắn gió, không mặt nạ phía trước, không 

gương chiếu hậu. 

- 01 (một) đoạn cây cao su khô dài 40cm, đường kính 05cm. 

- 01 (một) đoạn cây cao su khô dài 42cm, đường kính 05cm. 

- 02 (hai) đoạn cây cao su khô dài 43cm, đường kính 03cm. 

- 01 (một) đoạn cây cao su khô dài 52cm, đường kính 03cm. 

- 01 (một) mặt nạ xe mô tô bằng nhựa, màu trắng, rộng nhất 17cm, hẹp nhất 

10cm. 



- 01 (một) đôi dép dạng xỏ ngón, màu đen kích thước 27x10cm. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 334 ngày 29/10/2018 của phòng 

Kỹ thuận hình sự Công an tỉnh B Ph kết luận (bút lục 59):  

- Nạn Nh Thạch R bị vật sắc tác động vào khoeo chân trái gây đứt động tĩnh 

mạch khoeo dẫn đến mất máu cấp, vì không được cấp cứu kịp thời nên nạn Nh tử vong 

do bị sốc mất máu cấp. 

Tại bản Cáo trạng số: 13/CTr-VKS ngày 30/01/2019 của Viện kiểm sát Nh dân 

huyện ĐP, tỉnh B Ph truy tố bị cáo Thạch X về tội “Cố ý gây thương tích trong trạng 

thái tinh thần bị kích động mạnh” theo khoản 2 Điều 135 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát Nh dân huyện ĐP đề nghị Hội đồng xét xử 

xét xử bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động 

mạnh” và đề nghị áp dụng khoản 2 Điều 135; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, các 

điều 50, 65, 91, 101 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) xử phạt bị 

cáo Thạch X mức hình phạt từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù, cho hưởng án treo. 

Về vật chứng vụ án: Căn cứ các điểm a, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự đề nghị tuyên: 

Tịch thu tiêu hủy đối với:  

- 01 (một) dao rựa, dài 80cm, cán dao bằng tre dài 56cm, lưỡi dao bằng kim loại 

dài 24cm đầu mũi dao có móc, bản rộng nhất 04cm, hẹp nhất 02cm.  

- 01 (một) quần dài, loại quần vải kaki, màu xanh đen, dài 94 cm, phía trước 

quần bên trái có vết rách dọc dài 50cm, phía sau ống quần bên trái có vết rách ngang 

dài 12cm. 

- 01 (một) đoạn cây cao su khô dài 40cm, đường kính 05cm. 

- 01 (một) đoạn cây cao su khô dài 42cm, đường kính 05cm. 

- 02 (hai) đoạn cây cao su khô dài 43cm, đường kính 03cm. 

- 01 (một) đoạn cây cao su khô dài 52cm, đường kính 03cm. 

- 01 (một) đôi dép dạng xỏ ngón, màu đen kích thước 27x10cm. 

Trả lại cho bị cáo 01 (một) xe mô tô BKS: 93P1 – 562.77, nhãn hiệu Yamaha 

Sirius màu xanh - trắng, số máy 5C6H004843, không yếm chắn gió, không mặt nạ 

phía trước, không gương chiếu hậu và 01 (một) mặt nạ xe mô tô bằng nhựa, màu 

trắng, rộng nhất 17cm, hẹp nhất 10cm. 

Trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo Thạch X đồng ý với đề nghị của đại 

diện Viện kiểm sát về tội danh, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, 

nhưng đề nghị xử phạt bị cáo hình phạt cải tạo không giam giữ là 01 năm 06 tháng.  

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận toàn bộ Hnh vi phạm tội của mình.  

Lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đến 

mức thấp nhất.  



Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp cho bị hại xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

Căn cứ vào các chứng từ, tài liệu đã được thu thập được đã được thẩm tra tại 

phiên toà; căn cứ kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

các chứng cứ, lời khai của bị cáo, người bị hại, những người làm chứng, ý kiến của 

Kiểm sát viên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.  

[2] Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Thạch X khai nhận toàn bộ Hnh vi phạm tội 

của mình như nội dung cáo trạng đã truy tố.  

Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của người làm 

chứng, phù hợp với kết luận giám định pháp y, biên bản khám nghiệm hiện trường, vật 

chứng của vụ án cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xét hỏi công 

khai tại phiên tòa. Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Ngày 26/10/2018, 

do tinh thần bị kích động mạnh vì Thạch R đập phá tài sản và dùng cây đuổi đánh 

mình, Thạch X đã có Hnh vi cố ý dùng dao sắc nhọn chém vào khoeo chân trái Thạch 

R gây thương tích, nhưng do không được cấp cứu kịp thời dẫn đến Thạch R đã tử vong 

tại ấp 6, xã Đồng Tiến, huyện ĐP, tỉnh B Ph.  

Như vậy, việc Thạch X gây thương tích cho bị hại là xuất phát từ Hnh vi trái 

pháp luật nghiêm trọng của bị hại. Nguyên Nh bị hại chết là do không được gia đình 

cấp cứu kịp thời, dẫn đến bị hại bị mất máu cấp, tử vong do bị sốc mất máu cấp là 

ngoài ý muốn của bị cáo. Do đó, Viện kiểm sát Nh dân huyện ĐP truy tố bị cáo Thạch 

X về tội “Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” theo 

quy định tại khoản 2 Điều 135 Bộ luật hình sự là có căn cứ. 

 Bị cáo thực hiện Hnh vi với lỗi cố ý trực tiếp. Khi thực hiện Hnh vi phạm tội, bị 

cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức và làm chủ được Hnh vi của 

mình. Bị cáo biết rằng việc dùng dao sắc nhọn chém vào khoeo chân trái của bị hại gây 

thương tích, nhưng do không được cấp cứu kịp thời dẫn đến Thạch R đã tử vong là vi 

phạm pháp luật hình sự, nhưng do tinh thần bị kích động mạnh, không hoàn toàn làm 

chủ được bản thân nên dẫn đến phạm tội. 

 Hnh vi mà bị cáo thực hiện là Hnh vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp 

đến sức khoẻ, tính mạng của người khác, là khách thể quan trọng được pháp luật hình 

sự bảo vệ, gây mất trật tự an ninh tại địa phương.  

[3] Hnh vi của bị cáo là bộc phát, nguyên Nh là do một phần lỗi của bị hại khi 

đập phá tài sản và dùng cây đuổi đánh mình, nên bị cáo không làm chủ được bản thân, khi 

chụp được con dao nên chém vào khoeo chân trái của bị hại.   



Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo tHnh khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị 

cáo chưa có tiền án tiền sự, việc gây thương tích cho bị hại là do xuất phát từ lỗi của bị 

hại; bị cáo phạm tội lần đầu, có Nh thân tốt. Giữa bị cáo và bị hại là anh em ruột, đại 

diện hợp pháp cho bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bị cáo là người chưa tHnh 

niên, dân tộc thiểu số nên nhận thức pháp luật còn hạn chế. Đây là những tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự, nên được xem xét khi quyết định hình phạt đối với bị cáo.  

Bị cáo Thạch X phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, nên cần áp dụng các điều 91, 101 

của Bộ luật hình sự để cân nhắc khi xem xét quyết định hình phạt đối với bị cáo. 

Do bị cáo là người chưa tHnh niên, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự và có nơi cư trú ổn định, nên xét thấy không cần xử phạt tù giam mà cho bị cáo 

được hưởng án treo cũng đủ để răn đe, giáo dục đối với bị cáo. 

[4] Xét đề nghị mức hình phạt như trên của đại diện Viện kiểm sát Nh dân 

huyện ĐP, tỉnh B Ph tại phiên tòa là có căn cứ, nên được chấp nhận. 

[5] Quan điểm của trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa đề 

nghị xử phạt bị cáo hình phạt cải tạo không giam giữ là không có căn cứ, nên không 

được chấp nhận. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Do bị cáo và bị hại là hai anh em ruột, tại phiên tòa, 

đại diện bị hại không yêu cầu giải quyết việc bồi thường thiệt hại, nên Hội đồng xét xử 

không xem xét giải quyết. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, Ngô Vũ Năng vắng mặt tại phiên tòa, 

nên Hội đồng xét xử tách quan hệ mua bán chiếc xe mô tô BKS: 93P1 – 562.77, nhãn 

hiệu Yamaha Sirius, màu xanh - trắng giữa Ngô Vũ Năng và Thạch X để giải quyết 

bằng vụ án dân sự khác khi có yêu cầu. 

 [7] Vật xử lý vật chứng:  

Đối với các vật chứng thu giữ, gồm:  

- 01 (một) dao rựa, dài 80cm, cán dao bằng tre dài 56cm, lưỡi dao bằng kim loại 

dài 24cm đầu mũi dao có móc, bản rộng nhất 04cm, hẹp nhất 02cm.  

- 01 (một) quần dài, loại quần vải kaki, màu xanh đen, dài 94 cm, phía trước 

quần bên trái có vết rách dọc dài 50cm, phía sau ống quần bên trái có vết rách ngang 

dài 12cm. 

- 01 (một) đoạn cây cao su khô dài 40cm, đường kính 05cm. 

- 01 (một) đoạn cây cao su khô dài 42cm, đường kính 05cm. 

- 02 (hai) đoạn cây cao su khô dài 43cm, đường kính 03cm. 

- 01 (một) đoạn cây cao su khô dài 52cm, đường kính 03cm. 

- 01 (một) đôi dép dạng xỏ ngón, màu đen kích thước 27x10cm. 

Đây là những vật chứng không có giá trị sử dụng nên cần tuyên tịch thu tiêu 

hủy.   



Đối với 01 (một) xe mô tô BKS: 93P1 – 562.77, nhãn hiệu Yamaha Sirius màu 

xanh - trắng, số máy 5C6H004843, không yếm chắn gió, không mặt nạ phía trước, 

không gương chiếu hậu và 01 (một) mặt nạ xe mô tô bằng nhựa, màu trắng, rộng nhất 

17cm, hẹp nhất 10cm, là tài sản hợp pháp của bị cáo, nên tuyên trả lại cho bị cáo 

Thạch X là phù hợp. 

[8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Tuyên bố bị cáo Thạch X phạm tội “Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh 

thần bị kích động mạnh”;  

Áp dụng điểm khoản 2 Điều 135; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, các điều 50, 

65, 91, 101 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017);  

Xử phạt bị cáo Thạch X 02 (hai) năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 

là 04 (bốn) năm tính từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo Thạch X cho Ủy ban Nh dân xã Đồng Tiến, huyện ĐP, tỉnh B Ph 

quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật 

về Thi Hnh án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 

lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp Hnh 

hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo 

Về trách nhiệm dân sự: Không xem xét giải quyết. 

Về xử lý vật chứng:  

Tuyên tịch thu tiêu hủy đối với các vật chứng, gồm:  

- 01 (một) dao rựa, dài 80cm, cán dao bằng tre dài 56cm, lưỡi dao bằng kim loại 

dài 24cm đầu mũi dao có móc, bản rộng nhất 04cm, hẹp nhất 02cm.  

- 01 (một) quần dài, loại quần vải kaki, màu xanh đen, dài 94 cm, phía trước 

quần bên trái có vết rách dọc dài 50cm, phía sau ống quần bên trái có vết rách ngang 

dài 12cm. 

- 01 (một) đoạn cây cao su khô dài 40cm, đường kính 05cm. 

- 01 (một) đoạn cây cao su khô dài 42cm, đường kính 05cm. 

- 02 (hai) đoạn cây cao su khô dài 43cm, đường kính 03cm. 

- 01 (một) đoạn cây cao su khô dài 52cm, đường kính 03cm. 

- 01 (một) đôi dép dạng xỏ ngón, màu đen kích thước 27x10cm. 

Tuyên trả lại cho bị cáo Thạch X 01 (một) xe mô tô BKS: 93P1 – 562.77, nhãn 

hiệu Yamaha Sirius màu xanh - trắng, số máy 5C6H004843, không yếm chắn gió, 



không mặt nạ phía trước, không gương chiếu hậu và 01 (một) mặt nạ xe mô tô bằng 

nhựa, màu trắng, rộng nhất 17cm, hẹp nhất 10cm. 

Về án phí: Buộc các bị cáo Thạch X phải nộp là 200.000 đồng (hai trăm ngàn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, đại diện bị hại được quyền 

kháng cáo bản án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa 

được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án, hoặc từ 

ngày bản án được niêm yết theo luật định. 

Nơi nhận: 

 - TAND tỉnh Bình Phước (01);  

            - PV 27 Công an tỉnh Bình Phước; 

 - VKSND huyện Đồng Phú (01); 

 - THADS huyện Đồng Phú(01); 

 - CA huyện Đồng Phú (03); 

- TT lý lịch tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh 

Bình Phước (01); 

- UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú(01); 

 - Bị cáo; người tham gia tố tụng(01); 

 - Lưu (02). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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